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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG  

T NH SÓC TRĂNG 
—————————— 

Bản án số: 87/2023/DS-ST
 

Ngày 04-8-2023
 

V/v tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
————————————————— 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, T NH SÓC TRĂNG
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Như 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Huỳnh Phước 

Ông Nguyễn Phước 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Cẩm Vân, Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân
 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Lê Ngọc - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 03 và 04 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án thụ lý số 

01/2023/TLST-DS ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tranh chấp bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 67/2023/QĐXXST-DS ngày 23 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Nguyễn Xuân T, sinh ngày: 02/01/2008;  Địa chỉ: Số C 

đường H, Khóm B, Phường F, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng. (có mặt) 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: 

Bà Quách Thị H, sinh năm: 1980; Địa chỉ: Số C đường H, Khóm B, 

Phường F, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (có mặt) 

Ông Nguyễn Xuân L, sinh năm: 1976; Địa chỉ: Số C đường H, Khóm B, 

Phường F, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Triệu Du 

L1 là Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh S 

(có mặt) 

- Bị đơn: Lê Hồ Nhật P, sinh năm: 2006; Địa chỉ: ấp C, xã T, huyện L, 

tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt) 

- Người đại diện hợp pháp của bị đơn: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/01/2008%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tri%E1%BB%87u%20Du%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tri%E1%BB%87u%20Du%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20tr%E1%BB%A3%20gi%C3%BAp%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
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Ông Lê Phúc Đ; Địa chỉ: ấp C, xã T, huyện L, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt) 

Bà Hồ Thị Đ1, sinh năm 1985; Địa chỉ: ấp C, xã T, huyện L, tỉnh Sóc 

Trăng. (vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Hoàng N, sinh năm 

1981; Địa chỉ: ấp S, xã T, huyện L, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 08/8/2022 và lời trình bày của nguyên đơn 

Nguyễn Xuân T, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn bà Quách Thị H, ông 

Nguyễn Xuân L như sau: 

Vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 5 năm 2022, ông Lê Hồ Nhật 

P, sinh năm 2006 điều khiển xe mô tô biển số 83P4-224.11 lưu thông trên đường 

P hướng thành phố S về xã T, khi đi đến đoạn hẻm A thì va chạm với xe mô tô 

83P1-816.48 do Nguyễn Xuân T, sinh năm 2008 điều khiển cùng chiều phía 

trước đang chuyển hướng rẽ trái, qua giám định Nguyễn Xuân T nhiều vết xây 

xát, rối loạn sắc tố da vùng mặt, vùng tay, chấn thương lách độ 4, chấn thương 

thận trái, cẳng chân trái gãy 1/3 dưới xương chày trái, tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên 41%. Nguyễn Xuân T, người đại diện hợp pháp của nguyên 

đơn bà Quách Thị H, ông Nguyễn Xuân L yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Lê 

Hồ Nhật P, người đại diện hợp pháp của bị đơn là ông Lê Phúc Đ, bà Hồ Thị Đ1 

bồi thường các khoản chi phí sau: 

Chi phí cho thuốc điều trị tại bệnh viện:62.852.300 đ; 

Chi phí vận chuyển (Tiền xe đi nằm viện, xuất viện và tái khám) 

3.800.000đ; 

Tiền ăn uống bồi dưỡng của người bệnh trong thời gian điều trị: 170.000đ 

x 34 ngày =  5.780.000đ; 

Tiền công lao động bị mất của 02 người chăm sóc (300.000đồng x 34 

ngày x 2 người): 20.400.000 đ; 

Tiền tổn thất tinh thần: 1.800.000 đ/tháng x 27 tháng =48.600.000 đ; 

Tài sản bị hư hỏng, mất mát: Tiền sửa xe: 3.868.000đ; 

Tổng cộng chi phí và tổn thất yêu cầu bồi thường là:145.300.300đồng 

Gia đình bị đơn đã khắc phục được số tiền 5 triệu đồng, như vậy nguyên 

đơn yêu cầu bị đơn phải bồi thường số tiền còn lại 140.300.300đồng 

Kèm theo đơn khởi kiện, nguyên đơn đã giao nộp các tài liệu, chứng cứ 

sau: Bản sao căn cước công dân, giấy khai sinh, Thông báo kết quả điều tra, xác 

minh, giải quyết vụ án tai nạn giao thông, biên bản giải quyết tai nạn giao thông; 

Các toa vé, chứng từ nằm viện của Nguyễn Xuân T; 

Quá trình giải quyết vụ án Tòa án thu thập tài liệu chứng cứ: Báo cáo đề 

xuất giải quyết vụ án tai nạn giao thông; Biên bản hòa giải vụ tai nạn giao thông; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%C3%BAc%20%C4%90%E1%BB%9Di%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Saintard,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Saintard,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/01/2008%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng%20v%E1%BB%81%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng%20v%E1%BB%81%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20h%E1%BA%BBm%20147
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/01/2008%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/01/2008%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/01/2008%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%C3%BAc%20%C4%90%E1%BB%9Di%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/01/2008%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
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Biên bản ghi lời khai của bà Quách Thị H; Biên bản ghi lời khai của ông Lê 

Hoàng N; Biên bản ghi lời khai của Lê Hồ Nhật P, Trần Ngọc M,  Nguyễn Xuân 

T; Sơ đồ hiện trạng vụ tai nạn giao thông đường bộ; Biên bản khám nghiệm hiện 

trường vụ tai nạn giao thông đường bộ; Biên bản giải quyết vụ án tai nạn giao 

thông. 

Bị đơn Lê Hồ Nhật P, người đại diện hợp pháp của P: Ông Lê Phúc Đ, bà 

Hồ Thị Đ1 từ khi Tòa án thụ lý vụ án đến xét xử sơ thẩm không ghi nhận được ý 

kiến. 

Đối với ông Lê Hoàng N từ khi Tòa án thụ lý vụ án đến xét xử sơ thẩm 

không ghi nhận được ý kiến. 

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông Triệu Du L1 

trình bày quan điểm bảo vệ cho nguyên đơn: Vụ án tai nạn giao thông, lỗi hoàn 

toàn thuộc về bị đơn Lê Hồ Nhật P gây ra tai nạn dẫn đến hậu quả nguyên đơn 

Nguyễn Xuân T bị thương tích gây nên tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%. Yêu cầu 

bồi thường của nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn về bồi 

thường thiệt hại về vật chất và tinh thần là có cơ sở đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận. Đối với ông Lê Hoàng N là người giao xe cho Lê Hồ Nhật P không 

đủ điều kiện cần buộc ông Lê Hoàng N liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho 

nguyên đơn Nguyễn Xuân T, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là bà 

Quách Thị H, ông Nguyễn Xuân L. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

phát biểu: Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của pháp 

luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án và đề nghị Tòa án nhận chấp nhận 

một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của 

nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.         

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận 

định:            

[1] Nguyễn Xuân T, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn bà Quách 

Thị H, ông Nguyễn Xuân L khởi kiện Lê Hồ Nhật P, người đại diện hợp pháp 

của bị đơn là ông Lê Phúc Đ, bà Hồ Thị Đ1 yêu cầu Tòa án giải quyết bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm, xảy ra tại đường P, 

Phường H, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng. Theo quy định tại khoản 6 Điều 26; 

điểm a khoản 1 Điều 35; điểm d Khoản 1 Điều 40 của Bộ luật Tố tụng dân sự thì 

quan hệ tranh chấp là Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức 

khỏe bị xâm phạm, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.              

[2] Đối với bị đơn Lê Hồ Nhật P, người đại diện hợp pháp của bị đơn ông 

Lê Phúc Đ, bà Hồ Thị Đ1; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lê Hoàng N 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Saintard,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Saintard,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%C3%BAc%20%C4%90%E1%BB%9Di%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Saintard,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng


4 

 

đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng 

hoặc do trở ngại khách quan căn cứ Khoản 2 Điều 227 và Khoản 3 Điều 228 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt những người 

này. 

[3] Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Nguyễn Xuân T, người đại 

diện hợp pháp của nguyên đơn bà Quách Thị H, ông Nguyễn Xuân L yêu cầu 

Tòa án giải quyết buộc Lê Hồ Nhật P, người đại diện hợp pháp của bị đơn là ông 

Lê Phúc Đ, bà Hồ Thị Đ1 bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị 

xâm phạm. Căn cứ vào lời khai của Lê Hồ Nhật P, và tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án do Công an thành phố S cung cấp xác định: Lê Hồ Nhật P điều 

khiển xe mô tô biển số 83P4-224.11 trên đường P, Phường H, thành phố S, tỉnh 

Sóc Trăng vượt lên phía bên trái của xe biển số 83P1-816.48 do Nguyễn Xuân T 

điều khiển cùng chiều phía trước gây tai nạn, là vượt xe không đúng theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều 14 của Luật giao thông đường bộ, dẫn đến hậu quả 

Nguyễn Xuân T, bị té ngã xuống đường chấn thương, qua giám định tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên 41%. Như vậy, lỗi vi phạm của Lê Hồ 

Nhật P là nguyên nhân dẫn đến hậu quả thương tích Nguyễn Xuân T nên phát 

sinh yêu cầu bồi thường thiệt hại là có căn cứ. Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 

584, Điều 585, Điều 586; Khoản 1 Điều 589 và Điều 590 của Bộ luật dân sự 

năm 2015; điểm b Khoản 2 Điều 2; Điều 6; Điều 7 Nghị quyết số 02/2022/NQ-

HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 

dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng, Hội đồng xét xử xét thấy các khoản chi phí yêu cầu bồi 

thường thiệt hại của nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn đối 

với bị đơn, người đại diện hợp pháp của bị đơn là các khoản chi phí hợp lý thiệt 

hại thực tế được tính thành tiền tại thời điểm giải quyết bồi thường phù hợp với 

quy định pháp luật. Tuy nhiên, đối với chi phí tiền công lao động người nuôi 

bệnh (người chăm sóc) Hội đồng xét xử điều chỉnh xác định 01 người bệnh, cần 

01 người chăm sóc vào thời điểm chăm sóc tiền công lao động bị mất xác định 

một ngày thành tiền (Vùng 3: 3.640.000đồng/26ngày = 140.000.000 đồng)x34 

ngày/người =4.760.000đồng. 

[3.1] Như vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận: Nguyễn Xuân T, người đại 

diện hợp pháp của nguyên đơn bà Quách Thị H, ông Nguyễn Xuân L yêu cầu 

Tòa án giải quyết buộc Lê Hồ Nhật P, người đại diện hợp pháp của bị đơn là ông 

Lê Phúc Đ, bà Hồ Thị Đ1 bồi thường các khoản chi phí sau: 

Chi phí cho thuốc điều trị tại bệnh viện:62.852.300 đ; 

Chi phí vận chuyển (Tiền xe đi nằm viện, xuất viện và tái khám) 

3.800.000đ; 

Tiền ăn bồi dưỡng của người bệnh trong thời gian điều trị: 170.000đ x 34 

ngày = 5.780.000đ; 

Tiền công lao động bị mất của 01 người chăm sóc: 4.760.000đồng; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/01/2008%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%C3%BAc%20%C4%90%E1%BB%9Di%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%E1%BA%A1m%20H%C3%B9ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/01/2008%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/01/2008%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/01/2008%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/01/2008%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Qu%C3%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20L%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%203/14%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Kh%C3%B3m%202,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%C3%BAc%20%C4%90%E1%BB%9Di%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
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Tiền tổn thất tinh thần: 1.800.000 đ/tháng x 27 tháng =48.600.000 đ; 

Tài sản bị hư hỏng, mất mát: Tiền sửa xe: 3.868.000đ; 

Tổng cộng chi phí và tổn thất yêu cầu bồi thường là:129.660.300đồng 

Gia đình bị đơn đã khắc phục được số tiền 5.000.000 đồng, như vậy bị 

đơn, người đại diện hợp pháp của bị đơn phải bồi thường số tiền còn lại là  

124.660.300đồng. 

[3.2] Đối với tiền công lao động bị mất mà nguyên đơn, người đại diện 

hợp pháp của nguyên đơn yêu cầu Hội đồng xét xử không chấp nhận là: 

20.400.000đồng - 4.760.000đồng = 15.640.000 đồng. 

[4] Đối với ông Lê Hoàng N không trực tiếp giao xe mô tô cho Lê Hồ 

Nhật P, P tự ý lấy xe và không báo cho ông N. Hội đồng xét xử xác định ông Lê 

Hoàng N không có lỗi trong việc giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia 

giao thông nên không phải chịu liên đới trách nhiệm bồi thường cho nguyên 

đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn. 

[5] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận chấp nhận 

một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, người đại điện hợp pháp của 

nguyên đơn, lời đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên 

đơn; Đối với phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc 

Trăng là đúng quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[6]. Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 12; khoản 2 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị đơn Lê Hồ Nhật P, người đại diện hợp pháp của 

bị đơn là ông Lê Phúc Đ, bà Hồ Thị Đ1 phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm. 

Nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn không phải chịu án phí 

đối với phần yêu cầu không được chấp nhận do được miễn án phí dân sự sơ 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 26, Điểm a khoản 1 Điều 35, điểm d Khoản 1 

Điều 40; Khoản 2 Điều 227 và Khoản 3 Điều 228, Điều 271, Điều 273 Bộ luật 

Tố tụng dân sự;   

Căn cứ vào 584, Điều 585, Điều 586; Khoản 1 Điều 589 và Điều 590 của 

Bộ luật dân sự năm 2015; điểm b Khoản 2 Điều 2; Điều 6; Điều 7 Nghị quyết số 

02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;  

Căn cứ vào điểm d Khoản 1 Điều 12; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Saintard,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Saintard,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Saintard,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93%20Nh%E1%BA%ADt%20Phi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ph%C3%BAc%20%C4%90%E1%BB%9Di%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20Xe,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
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định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án; 

Tuyên xử:   

1/. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Nguyễn Xuân T, người đại 

diện hợp pháp của nguyên đơn bà Quách Thị H, ông Nguyễn Xuân L:  

Buộc Lê Hồ Nhật P, người đại diện hợp pháp của bị đơn là ông Lê Phúc 

Đ, bà Hồ Thị Đ1 có trách nhiệm bồi thường cho Nguyễn Xuân T, người đại diện 

hợp pháp của nguyên đơn bà Quách Thị H, ông Nguyễn Xuân L số tiền 

124.660.300 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn, ba 

trăm đồng) 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày nguyên đơn, người đại diện 

hợp pháp của nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành 

án cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng với thời gian chưa thi hành 

án.       

2/. Về án phí dân sự sơ thẩm:       

Lê Hồ Nhật P, người đại diện hợp pháp của bị đơn là ông Lê Phúc Đ, bà 

Hồ Thị Đ1 phải chịu là 6.233.015 đồng (Sáu triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn, 

không trăm mười lăm đồng) 

3/. Nguyên đơn, người đại điện hợp pháp của nguyên đơn có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; bị đơn, người đại diện hợp 

pháp của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được cấp tống đạt hợp lệ để yêu cầu 

Tòa án cấp trên xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm.                                                        

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung), thì người được thi hành án dân sự, người 

phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành 

án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 

Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung); Thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự 

(đã được sửa đổi, bổ sung).    

Nơi nhận:  

- Các đương sự; 

- VKSND TP. Sóc Trăng; 

- Chi cục THADS TP. Sóc Trăng; 

- TAND T. Sóc Trăng; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 
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